
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. easy B. head C. heavy D. weather

A. easy /ˈiːzi/,
B. head /hɛd/,
C. heavy /ˈhɛvi/,
D. weather /ˈwɛðər/
Đa�p a�n: A

Question 2. A. depends B. parents C. years D. temples
A. depends /dɪˈpɛndz/
B. parents /ˈpɛərənts/
C. years /jɪərz/
D. temples /ˈtɛmpəlz/
Đa�p a�n: B. parents

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the
position of primary stress in following questions.
Question 4. A. experience B. emotional C. emergency D. favorable

Question 4: A. experience, B. emotional, C. emergency, D. favorable
A. experience /ɪkˈspɪəriəns/
B. emotional /ɪˈməʊʃənəl/
C. emergency /ɪˈmɜːdʒənsɪ/
D. favorable /ˈfeɪvərəbl/
Kha� c bie+, t: D. favorable (Tro, ng a+m ở0  a+m tie1 t đa3u tie+n)

Question 3: A. penalty B. personal C. defensive D. vertical
Question 3: A. penalty, B. personal, C. defensive, D. vertical
A. penalty /ˈpɛnəlti/
B. personal /ˈpɜːsənl/
C. defensive /dɪˈfɛnsɪv/
D. vertical /ˈvɜːtɪkəl/
Kha� c bie+, t: C. defensive (Tro, ng a+m ở0  a+m tie1 t thứ�  hai)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. In a local community, a __________ helps people find information and borrow books.
A. librarian B. chef C. engineer D. nurse

Question 5. In a local community, a __________ helps people find information and borrow books.
A. librarian (thu0  thứ)
B. chef (đa3u be1p)
C. engineer (ky;  sứ)
D. nurse (y ta� )
Đáp án: A. librarian
Giải thích: Mo+, t "librarian" (thu0  thứ) giu� p mo, i ngứở> i tì>m tho+ ng tin va>  mứở, n sa� ch trong co+, ng đo3 ng đi,a phứởng.

Question 6. Next year, they ___________ in the city for 10 years, and they will continue to enjoy modern 
conveniences.
A. have lived B. will live C. will have been living D. live

Question 6. Next year, they ___________ in the city for 10 years, and they will continue to enjoy modern 
conveniences.
A. have lived



B. will live
C. will have been living
D. live
Đáp án: C. will have been living
Giải thích: Thì> tứởng lai hoa>n tha>nh tie1p dieCn ("will have been living") dieCn ta0  mo+, t ha>nh đo+, ng đa;  va>  đang dieCn ra
trong mo+, t khoa0ng thở> i gian trứở� c mo+, t thở> i đieDm trong tứởng lai. Da1u hie+,u: "Next year" (naFm sau) chì0 mo1 c thở> i 
gian trong tứởng lai va>  khoa0ng thở> i gian "for 10 years" (trong 10 naFm).

Question 7. People are becoming ___________ aware of healthy eating, exercise, and relaxation, and want to 
incorporate them into their daily lives.

A. hardly ever B. rather than C. more and more D. much as

Đáp án: C. more and more
Giải thích: Cu, m tứ>  "more and more" co�  nghì;a la>  "nga>y ca>ng nhie3u" hoaF, c "ca>ng nga>y ca>ng" va>  thứở> ng đứở, c sứ0  
du, ng đeD  dieCn ta0  sứ,  taFng da3n theo thở> i gian. Trong ca+u na> y, "more and more" đứở, c sứ0  du, ng đeD  no� i ve3  vie+, c mo, i 
ngứở> i nga>y ca>ng nha+, n thứ� c nhie3u hởn ve3  vie+, c aFn uo1 ng la>nh ma, nh, ta+, p theD  du, c va>  thứ gia;n. Vì> va+, y, đa�p a�n đu� ng la>  
C.

● A. hardly ever: co�  nghì;a la>  "hie1m khi", kho+ ng phu>  hở, p vở� i ngứ;  ca0nh cu0 a ca+u.

● B. rather than: co�  nghì;a la>  "thay vì>", kho+ ng phu>  hở, p vở� i y�  nghì;a cu0 a ca+u.

● D. much as: co�  nghì;a la>  "du> ", kho+ ng phu>  hở, p trong trứở> ng hở, p na>y.

Question 8. If you ___________ the map before the trip, you ___________ how to get to the new restaurant easily.
A. check/will know B. checks/knowing C. checking/will knows D. will check/know

A. check/will know
(Ne1u ba, n kiểm tra ba0n đo3  trứở� c chuye1n đi, ba, n sẽ biết đứở> ng đe1n nha>  ha>ng mở� i mo+, t ca� ch deC  da>ng.)
KieDm tra ba0n đo3  trứở� c (hie+,n ta, i) se;  giu� p bie1 t đứở> ng (tứởng lai).

Question 9. Olivia has completed her first marathon.
Olivia: "I ran my first marathon yesterday!"
Mike: “_______________”
A. Running is not my thing. B. That’s incredible! How did you prepare?
C. Marathons are too long. D. I hope you’re not too tired.

Olivia và Mike: "To+ i vứ> a cha, y marathon đa3u tie+n!"
A. Chạy không phải là sở thích của tôi.
B. Thật tuyệt! Bạn đã chuẩn bị thế nào?
C. Marathon thì quá dài.
D. Tôi hy vọng bạn không quá mệt.
Mike: B. Thật không thể tin được! Bạn đã chuẩn bị thế nào?
Giải thích: Ca+u tra0  lở> i theD  hie+,n sứ,  ba1 t ngở>  va>  quan ta+m đe1n qua�  trì>nh chuaDn bi,.

Question 10. That’s the girl to __________ Jimmy wants to talk about private things.
A. who B. whom C. which D. that

That’s the girl to __________ Jimmy wants to talk about private things.
B. whom
Cấu trúc: "To whom" du> ng sau giở� i tứ>  khi chì0 ngứở> i trong vaFn vie1 t trang tro, ng.
Giải thích: "Whom" thay the1  cho "the girl", la>  đo1 i tứở, ng ma>  Jimmy muo1 n no� i chuye+,n.

Question 11. She gave me a new handkerchief on which she _____________ some beautiful flowers.
A. moulded B. knitted C. embroidered D. carved

She gave me a new handkerchief on which she _____________ some beautiful flowers.
Dịch: Co+  a1 y đa;  taF, ng to+ i mo+, t chie1c khaFn tay mở� i ma>  co+  _____________ nhứ; ng bo+ ng hoa đe,p.



A. moulded (đu� c)
B. knitted (đan)
C. embroidered (the+u)
D. carved (khaV c)
Đáp án: C. embroidered
Giải thích: "Embroidered" co�  nghì;a la>  the+u hoa le+n khaFn tay.

Question 12. For the holiday party, we need ____________ apples to make the pie and the cider.
A. some B. many C. much D. a few

For the holiday party, we need ____________ apples to make the pie and the cider.
Đáp án: D. a few
Cấu trúc: "need a few + danh tứ>  so1  nhie3u"
Giải thích: "A few" dieCn ta0  mo+, t lứở, ng nho0  nhứng đu0  (ta�o).
Dịch: Cho bứ; a tie+, c nghì0 leC , chu� ng ta ca3n mo+, t va> i qua0  ta� o đeD  la>m ba�nh va>  rứở, u ta�o.

Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

DRAMA CLUB
Do you like acting? Are you interested (13) ______ performing on stage?
Then join our Drama Club!
We meet every Thursday in the auditorium after school at 5:00. We practice drama and
explore new (14) ______ techniques. Visit (15) ______ our website for more information.
Come and (16) ______ part in the show!

Question 13: A. about B. in C. for D. with
Question 14: A. actions B. action C. acting D. act
Question 15: A. an B. a C. the D. no article
Question 15: A. set B. get C. take D. look

Câu 13: B. in

● Gia0 i thì�ch: "Interested in" la>  cu, m tứ>  chì�nh xa� c đeD  dieCn đa, t sứ,  quan ta+m đe1n vie+, c la>m gì>.

Câu 14: C. acting

● Gia0 i thì�ch: "Acting" la>  danh tứ>  phu>  hở, p đeD  chì0 ky;  thua+, t dieCn xua1 t trong bo1 i ca0nh ca+u.

Câu 15: C. the

● Gia0 i thì�ch: "The" đứở, c sứ0  du, ng đeD  chì0 mo+, t trang web cu,  theD  ma>  ca+u tho+ ng ba�o đe3  ca+, p đe1n.

Câu 16: C. take

● Gia0 i thì�ch: "Take part" la>  cu, m đo+, ng tứ>  đu� ng nghì;a la>  tham gia va>o mo+, t hoa, t đo+, ng hay sứ,  kie+,n.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions from 17 to 18.
Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.

__________. So the neighborhood group planned a Green Sunday to clean up the park. __________.
a. He made a neighborhood group so everyone could get updates about Green Sunday and future activities. 
b. Finally, they chose a time and gave out tools for everyone to start cleaning the park at 8:00 a.m.
c. He posted a message on social media, asking students, volunteers, and others to join.
A. c-b-a B. a-c-b C. b-c-a D. c-a-b
Question 18: Choose the sentence that best fits as the opening sentence for the text (in Question 18).
A. Many people were excited to help clean up the park and make it look nice.
B. The park cleanup faced some issues but ended successfully.



C. Cleaning the park is important to keep the city clean and green.
D. Many public places need cleaning because people leave trash, especially in parks.

Câu 17:
Ye+u ca3u cu0 a ca+u ho0 i la>  saVp xe1p ca� c ca+u (a-c) theo thứ�  tứ,  đu� ng đeD  ta, o tha>nh mo+, t ca+u chuye+,n hở, p ly�  ve3  vie+, c le+n ke1  
hoa, ch cho "Nga>y Chu0  Nha+, t Xanh".
Các câu:

● a. Anh a1 y ta, o mo+, t nho� m khu pho1  đeD  mo, i ngứở> i co�  theD  ca+, p nha+, t tho+ ng tin ve3  Nga>y Chu0  Nha+, t Xanh va>  ca� c 

hoa, t đo+, ng saVp tở� i.

● b. Cuo1 i cu> ng, ho,  cho, n thở> i gian va>  pha� t du, ng cu,  đeD  mo, i ngứở> i baV t đa3u do, n de,p co+ ng vie+n lu� c 8:00 sa�ng.

● c. Anh a1 y đaFng tho+ ng ba�o le+n ma, ng xa;  ho+, i đeD  ke+u go, i ho, c sinh, tì>nh nguye+,n vie+n va>  mo, i ngứở> i tham gia.

Phân tích từng bước:
1. Điểm khởi đầu:
o Bứở� c khở0 i đa3u hở, p ly�  ne+n lie+n quan đe1n mo+, t ha>nh đo+, ng baV t đa3u qua�  trì>nh. Ởf  đa+ y, vie+, c ta, o nho� m khu 

pho1  (a) co�  theD  la>  bứở� c đa3u tie+n vì> no�  thie1 t la+, p sứ,  ke1 t no1 i giứ; a ca� c tha>nh vie+n.
2. Bước tiếp theo:
o Sau khi ta, o nho� m, bứở� c tie1p theo hở, p ly�  la>  tho+ ng ba�o sứ,  kie+,n đeD  thu hu� t mo, i ngứở> i tham gia. Đie3u na> y 

tứởng ứ� ng vở� i c (đaFng tho+ ng ba�o le+n ma, ng xa;  ho+, i).
3. Kết thúc:
o Bứở� c cuo1 i cu> ng ne+n la>  vie+, c toD  chứ� c sứ,  kie+,n thứ, c te1 . Vì> va+, y, b (quye1 t đi,nh thở> i gian va>  pha� t du, ng cu, ) la>  

bứở� c cuo1 i cu> ng trứở� c khi baV t đa3u vie+, c do, n de,p.
Thứ tự đúng: a-c-b
Đáp án: B. a-c-b

Câu 18:
Ye+u ca3u cu0 a ca+u ho0 i la>  cho, n ca+u mở0  đa3u phu>  hở, p nha1 t cho đoa, n vaFn (đứở, c nhaV c đe1n trong Ca+u 18).
Các lựa chọn:

● A. Nhie3u ngứở> i ra1 t ha>o hứ� ng tham gia do, n de,p co+ ng vie+n va>  la>m cho no�  đe,p hởn.

● B. Vie+, c do, n de,p co+ ng vie+n gaF, p mo+, t so1  va1n đe3  nhứng đa;  ke1 t thu� c tha>nh co+ ng.

● C. Vie+, c do, n de,p co+ ng vie+n ra1 t quan tro, ng đeD  giứ;  cho tha>nh pho1  sa, ch đe,p va>  xanh.

● D. Nhie3u nởi co+ ng co+, ng ca3n đứở, c do, n de,p vì> mo, i ngứở> i thứở> ng xa0  ra� c, đaF, c bie+, t la>  ở0  co+ ng vie+n.

Phân tích:
1. Mục tiêu của đoạn văn:

o Đoa, n vaFn co�  theD  no� i ve3  vie+, c le+n ke1  hoa, ch va>  thứ, c hie+,n vie+, c do, n de,p co+ ng vie+n. Ca+u mở0  đa3u ca3n giở� i 
thie+,u đứở, c chu0  đe3  chì�nh va>  la>m noD i ba+, t y�  nghì;a hoaF, c ly�  do cu0 a hoa, t đo+, ng na>y.

2. Phân tích từng lựa chọn:
o A. Đe3  ca+, p đe1n sứ,  ha>o hứ� ng cu0 a mo, i ngứở> i khi tham gia, nhứng kho+ ng nha1n ma, nh ly�  do ta, i sao ca3n 

do, n de,p.
o B. Ta+, p trung va>o ke1 t qua0  cu0 a vie+, c do, n de,p, nhứng kho+ ng phu>  hở, p la>m ca+u mở0  đa3u vì> no�  nhaV c đe1n ca� c 

va1n đe3  đa;  xa0y ra.
o C. Nha1n ma, nh ta3m quan tro, ng cu0 a vie+, c do, n de,p co+ ng vie+n đeD  giứ;  cho tha>nh pho1  sa, ch se;  va>  xanh ma� t, 

đa+ y la>  mo+, t ly�  do hở, p ly�  cho hoa, t đo+, ng na>y.
o D. Đe3  ca+, p đe1n va1n đe3  xa0  ra� c ở0  nhie3u nởi co+ ng co+, ng, nhứng kho+ ng ta+, p trung trứ, c tie1p va>o sứ,  kie+,n do, n 

de,p co+ ng vie+n.
3. Chọn câu phù hợp:

o C la>  lứ, a cho, n to1 t nha1 t vì> no�  giở� i thie+,u ly�  do ta, i sao vie+, c do, n de,p co+ ng vie+n la>  ca3n thie1 t, phu>  hở, p đeD  mở0  
đa3u mo+, t đoa, n vaFn ve3  hoa, t đo+, ng na>y.



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the
numbered blanks from 19 to 24.
       Did you know that reading can keep your mind active and (19) _____________ well into old age? Several years ago
when I was working as a newspaper reporter, I interviewed a woman who was a resident at a local nursing home.
She was 100 years old. She read at least one book per week. (20) _____________, intelligent and fun to talk with. "I love to
read. It helps me (21) _____________ up with what is going on in the world," she said. "A friend of mine brings me a new
book every week. (22) _____________, I look forward to her visits and I look forward to the books. We talk about the
books we have read.. "Reading (23) _____________, as well. For one thing, reading a good story can help you forget (24)
_____________  the problems in your own life.  For the other thing,  reading also sets a good example for younger
generations.
Question 19: A. engages B. engagement C. engaged D. engage
Question 2O: A. She bright was B. She bright C. She was bright D. Bright she was
Question 21: A. catch B. keeps C. keep D. catches
Question 22: A. Therefore B. Although C. But D. However
Question 23: A. has others benefit B. has benefits other C. has other benefits D. have others benefits
Question 24: A. any B. some of C. many D. much

Question 19: A. engages B. engagement C. engaged D. engage
Đáp án: C. engaged
Giải thích:
 Ởf  đa+y, ca+u no� i ve3  vie+, c "reading can keep your mind active and (19) __________ well into old age", vì> va+, y tứ>  ca3n đie3n
va>o pha0 i ở0  da, ng V-ed đeD  mo+  ta0  tra, ng tha� i cu0 a "mind" (ta+m trì�).
Engaged (C) la>  da, ng đu� ng vì> no�  phu>  hở, p vở� i ca1u tru� c va>  y�  nghì;a ca+u: "giứ;  ta+m trì� hoa, t đo+, ng va>  tì0nh ta�o".

Question 20: A. She bright was B. She bright C. She was bright D. Bright she was
Đáp án: C. She was bright
Giải thích:

● Ca+u na>y ca3n sứ0  du, ng ca1u tru� c đu� ng ve3  ngứ;  pha�p, vở� i vi, ngứ;  theo sau chu0  ngứ; . "She was bright" (Co+  a1 y tho+ ng

minh) la>  ca1u tru� c đu� ng, dieCn ta0  tì�nh ca� ch cu0 a ngứở> i phu,  nứ;  đứở, c đe3  ca+, p.

● Ca�c lứ, a cho, n kha� c kho+ ng đu� ng ve3  tra+, t tứ,  tứ>  hoaF, c thie1u đo+, ng tứ>  "was" (đo+, ng tứ>  to be).

Question 21: A. catch B. keeps C. keep D. catches
Đáp án: C. keep
Giải thích:

● Cu, m tứ>  "help" đứở, c theo sau bở0 i đo+, ng tứ>  nguye+n theD  kho+ ng "to" (bare infinitive). Vì> va+, y, "keep" la>  lứ, a cho, n

chì�nh xa� c trong ngứ;  ca0nh na>y.

● "Keeps" va>  "catches" ở0  da, ng chia sai va>  "catch" kho+ ng hở, p ngứ;  nghì;a.

Question 22: A. Therefore B. Although C. But D. However
Đáp án: A. Therefore
Giải thích:

● Cu, m tứ>  "therefore" (vì> va+, y) đứở, c du> ng đeD  chì0 ke1 t qua0  hoaF, c ly�  do, phu>  hở, p vở� i ngứ;  ca0nh khi ba>  cu,  chở>  đở, i

nhứ; ng cuo1 n sa� ch tứ>  ba, n cu0 a mì>nh va>  nhứ; ng cuo+, c tro>  chuye+,n. Đie3u na>y dieCn ra do ba>  ye+u thì�ch đo, c sa� ch.

● "Although" (maF, c du> ) va>  "but" (nhứng) theD  hie+,n sứ,  đo1 i la+, p, kho+ ng phu>  hở, p vở� i mo1 i quan he+,  giứ; a hai y�  na>y.

"However" (tuy nhie+n) cu; ng kho+ ng phu>  hở, p vì> no�  thứở> ng du> ng đeD  theD  hie+,n sứ,  tứởng pha0n.

Question 23: A. has others benefit B. has benefits other C. has other benefits D. have others benefits
Đáp án: C. has other benefits
Giải thích:



● "Has other benefits" (co�  nhứ; ng lở, i ì�ch kha� c) la>  ca1u tru� c đu� ng ve3  ngứ;  pha�p va>  phu>  hở, p vở� i ngứ;  ca0nh khi no� i

ve3  ca� c lở, i ì�ch cu0 a vie+, c đo, c sa� ch.

● Ca�c lứ, a cho, n kha� c co�  loC i sai ve3  thứ�  tứ,  tứ>  (vì� du,  "benefits other" hoaF, c "others benefit") hoaF, c sai ve3  da, ng so1

ì�t/so1  nhie3u (vì� du,  "have" thay vì> "has" khi chu0  ngứ;  la>  so1  ì�t).

Question 24: A. any B. some of C. many D. much
Đáp án: B. some of 
Giải thích:
"Much" chì0 du> ng cho danh tứ>  kho+ ng đe1m đứở, c. "Any" kho+ ng phu>  hở, p vì> thứở> ng du> ng trong ca+u phu0  đi,nh hoaF, c nghi
va1n. "Many" đứở, c du> ng đeD  chì0 so1  lứở, ng lở� n, thứở> ng la>  vở� i ca� c danh tứ>  đe1m đứở, c so1  nhie3u, co�  theD  đu� ng ve3  maF, t ngứ;
pha�p nhứng ve3  maF, t ngứ;  nghì;a chứa phu>  hở, p hoa>n toa>n so vở� i “some of”. 

⇨ "Some of" đứở, c du> ng đeD  no� i ve3  mo+, t so1  lứở, ng nho0  hởn hoaF, c mo+, t pha3n cu0 a mo+, t toD ng theD . No�  thứở> ng kho+ ng cu,

theD  ve3  so1  lứở, ng, chì0 ra raing co�  mo+, t pha3n trong nho� m lở� n hởn. Ne+n se;  la>  đa�p a�n phu>  hở, p nha1 t cho ba> i, “ mo+, t
so1  vaCn đe3  trong cuo+, c so1 ng”.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25: She works all day, so she doesn't have time to play with her children.
A. She would have had time to play with her children if she didn't work all day.
B. If she didn't work all day, she would have time to play with her children.
C. If she works all day, she won't have time to play with her children.
D. She would have time to play with her children if she hadn't worked all day.
Question 26: Did they build their house with the help of some friends?
A. Has their house been built with the help of some friends?
B. Are their house built with the help of some friends?
C. Would their house be built with the help of some friends?
D. Was their house built with the help of some friends?

Question 25: She works all day, so she doesn't have time to play with her children.
Đáp án: B. If she didn't work all day, she would have time to play with her children.
Giải thích: Ca+u đie3u kie+,n loa, i 2 dieCn ta0  tì>nh huo1 ng gia0  đi,nh kho+ ng co�  tha+, t ở0  hie+,n ta, i. "She works all day" la>  mo+, t thứ, c
te1  hie+,n ta, i, vì> va+, y, ca+u gia0  đi,nh se;  la> : "If she didn't work all day, she would have time to play with her children."

● A va>  D la>  ca+u đie3u kie+,n loa, i 3 (no� i ve3  qua�  khứ� ) ne+n kho+ ng phu>  hở, p.

● C kho+ ng phu>  hở, p vì> no�  theD  hie+,n đie3u kie+,n ở0  tứởng lai, kho+ ng pha0 i la>  tì>nh huo1 ng hie+,n ta, i.

Did they build their house with the help of some friends?
Đáp án: D. Was their house built with the help of some friends?
Giải thích: Ca+u na> y ca3n chuyeDn sang da, ng bi, đo+, ng. Ca+u chu0  đo+, ng "Did they build their house...?" chuyeDn sang bi,
đo+, ng se;  tha>nh "Was their house built...?"

● A du> ng thì> hie+,n ta, i hoa>n tha>nh, kho+ ng phu>  hở, p.

● B co�  loC i sai ve3  ngứ;  pha�p (du> ng "are" thay vì> "was").

● C la>  ca+u đie3u kie+,n, kho+ ng phu>  hở, p vở� i ca+u ho0 i.

Question 26: I / strong / advise / you / take part / volunteer work
Đáp án: C. I strongly advise that you should take part in volunteer work.
Giải thích:

● "Strongly advise" la>  ca� ch du> ng đu� ng đeD  khuye+n ai đo�  ma, nh me; . The+m "that you should" dieCn đa, t ro;  hởn sứ,

khuye+n ba0o.



● A co�  loC i sai ngứ;  pha�p vở� i "might take part for".

● B va>  D sứ0  du, ng ca1u tru� c kho+ ng chì�nh xa� c hoaF, c sai ve3  ngứ;  pha�p.

Question 26: what / often / do / Saturday / afternoon /?
Đáp án: B. What do you often do on Saturday afternoon?
Giải thích:

● "What do you often do on Saturday afternoon?" la>  ca1u tru� c ca+u ho0 i đu� ng đeD  ho0 i ve3  tho� i quen va>o buoD i chie3u

thứ�  Ba0y.

● A du> ng thì> qua�  khứ�  kho+ ng phu>  hở, p.

● C co�  loC i sai ve3  tra+, t tứ,  tứ> .

● D sai giở� i tứ>  "in" (ne+n du> ng "on" vở� i ca� c nga>y trong tua3n).

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in
each of the following questions.
Question 27: I / strong / advise / you / take part/volunteer work
A. I strongly advise that you might take part for volunteer work.
B. I am strong in advising you to take part in volunteer work.
C. I strongly advise that you should take part in volunteer work.
D. I am strong advise that you should take part in volunteer work.
Question 28: what / often / do / Saturday / afternoon /?
A. What did you often do on Saturday afternoon?
B. What do you often do on Saturday afternoon?
C. What often you do on Saturday afternoon?
D. What do you often do in Saturday afternoon?

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.

Question 29: What does the sign say?
A. We should wear the mask for nothing.
B. Mask doesn’t help to prevent virus disease.
C. Wearing masks is helpful to prevent coronavirus.
D. It is dangerous to wear masks nowadays.

Đeo khẩu trang để phòng ngừa virus Corona
Ca+u ho0 i: BieDn ba�o na>y co�  y�  nghì;a gì>?
A. Chúng ta phải đeo khẩu trang vô ích.
B. Khẩu trang không giúp ngăn ngừa dịch bệnh.
C. Đeo khẩu trang có ích để ngăn ngừa virus Corona
Giải thích: BieDn ba�o nhaV c nhở0  mo, i ngứở> i raing đeo khaDu trang la>  ca� ch pho> ng ngứ> a la+ y nhieCm virus Corona.
D. Đeo khẩu trang là nguy hiểm trong thời điểm hiện tại.

Question 30: What does this notice say?



A. The cleaner job pays £6 per hour.
B. You need to call 353456 to ask for a job interview.
C. The pay is £5 per hour.
D. This job pays a fixed amount, not hourly.

TÌM NGƯỜI LAU DỌN - Trả £6 mỗi giờ. Gọi: 353456
Câu hỏi 4:
A. Co+ ng vie+, c do, n de,p na>y tra0  £6 moC i giở> .
B. Ba, n ca3n go, i so1  353456 đeD  xin pho0 ng va1n.
C. Lứởng la>  £5 moC i giở> .
D. Co+ ng vie+, c na>y tra0  mo+, t khoa0n tie3n co1  đi,nh, kho+ ng pha0 i theo giở> .
Giải thích: Tho+ ng ba�o ne+u ro;  raing co+ ng vie+, c na>y tra0  "£6 moC i giở> ," đie3u na> y la>m cho đa�p a�n đu� ng la>  A.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.
        If you’d like to improve your English, one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to do this, you
have io practice a lot. I'm afraid there is not a short cut for this, but there are many effective ways. First of all, you
should read a lot. You con rend short stories, comics, newspapers, magazines, etc. depending on your English level.
As you read, you can try to guess the meanings of unknown words from the context of the sentence. If you cannot,
then look up die definition in a dictionary. English to English dictionary should be your first choice and keep the
translator  as  last.
        Another way of building vocabulary is Io watch movies in English which will also help with pronunciation. Try to
be involved with the language us much as you can. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each
day. Keep in mind that you have to revise them regularly. In my opinion, to communicate with people all you need is
words.  Even if  you just  say the words one after another,  people most likely will  understand what you mean
regardless of the order of the words and grammar.
What is the main idea of this passage?
A. What we can do to improve our English B. The difficulties in learning English
C. Problems of learning a second language D. The best way of communicating in English
According to the writer. English learners should ______________.
A. write down some words every day B. find a short cut to practice English
C. use a dictionary for translation D. avoid using English to English dictionary
What is one suggested method to improve vocabulary?
A. Avoid reading any books completely. B. Watch movies in your own native language.
C. Read a variety of different materials. D. Use a bilingual dictionary as your first choice.
The word involved in the passage is closest in meaning to ______________.
A. relaxed B. determined C. excited D. occupied
How often should you revise the words in your vocabulary notebook?
A. Only once a week to save time. B. Regularly to reinforce your memory.
C. Only when you think it is necessary. D. Every month to keep things fresh.
The word "communicate" in paragraph 3 is OPPOSITE in meaning to ____________.
A. understand B. talk C. ignore D. connect

Question 31: What is the main idea of this passage?
Đáp án: A. What we can do to improve our English
Giải thích:

● Đoa, n vaFn na>y đứa ra ca� c ca� ch đeD  ca0 i thie+,n tie1ng Anh, nhứ vie+, c taFng vo1 n tứ>  vứ, ng, đo, c nhie3u va>  xem phim

tie1ng Anh.

CLEANER WANTED
Will pay £6 per hour.

Call: 353456



● B, C, D kho+ ng phu>  hở, p vì> đoa, n vaFn kho+ ng ta+, p trung va>o ca� c kho�  khaFn hay va1n đe3  cu,  theD  ma>  ngứở> i ho, c gaF, p

pha0 i khi ho, c tie1ng Anh.

Question 32: According to the writer, English learners should ______________.
Đáp án: A. write down some words every day
Giải thích:

● Đoa, n vaFn khuye+n ngứở> i ho, c ne+n ghi che�p tứ>  vứ, ng mở� i va>o mo+, t cuo1 n soD  va>  vie1 t mo+, t va> i tứ>  moC i nga>y.

● B sai vì> ta� c gia0  no� i raing kho+ ng co�  ca� ch taV t đeD  ho, c tứ>  vứ, ng.

● C kho+ ng đu� ng vì> tứ>  đieDn Anh-Anh ne+n đứở, c ứu tie+n.

● D sai vì> ta� c gia0  khuye+n du> ng tứ>  đieDn Anh-Anh trứở� c.

Question 33: What is one suggested method to improve vocabulary?
Đáp án: C. Read a variety of different materials.
Giải thích:

● Đoa, n vaFn gở, i y�  vie+, c đo, c nhie3u ta> i lie+, u kha� c nhau nhứ truye+,n ngaVn, ba�o, ta, p chì� đeD  ca0 i thie+,n vo1 n tứ>  vứ, ng.

● A kho+ ng đu� ng vì> đo, c la>  mo+, t pha3n cu0 a vie+, c ho, c tứ>  vứ, ng.

● B kho+ ng đu� ng vì> ta� c gia0  khuye+n xem phim tie1ng Anh.

● D sai vì> ta� c gia0  khuye+n du> ng tứ>  đieDn Anh-Anh trứở� c, kho+ ng pha0 i tứ>  đieDn song ngứ; .

Question 34: The word involved in the passage is closest in meaning to ______________.
Đáp án: D. occupied
Giải thích:

● "Involved" trong ngứ;  ca0nh na>y co�  nghì;a la>  "tham gia" hoaF, c "ta+, p trung va>o", gio1 ng vở� i nghì;a cu0 a "occupied"

(ba+, n ro+, n vở� i vie+, c gì> đo� ).

● A. relaxed (thứ gia;n), B. determined (quye1 t ta+m), va>  C. excited (ha>o hứ� ng) đe3u kho+ ng phu>  hở, p.

Question 35: How often should you revise the words in your vocabulary notebook?
Đáp án: B. Regularly to reinforce your memory.
Giải thích:

● Đoa, n vaFn no� i raing ca3n pha0 i o+ n ta+, p tứ>  vứ, ng "regularly" (thứở> ng xuye+n) đeD  ghi nhở� .

● A, C, D đe3u kho+ ng phu>  hở, p vì> chu� ng kho+ ng nha1n ma, nh tì�nh ca3n thie1 t cu0 a vie+, c o+ n ta+, p thứở> ng xuye+n.

Question 36: The word communicate in paragraph 3 is OPPOSITE in meaning to ____________.
Đáp án: C. ignore
Giải thích:

● "Communicate" co�  nghì;a la>  "giao tie1p". Tứ>  tra� i nghì;a vở� i no�  la>  "ignore" (phở� t lở> , kho+ ng quan ta+m).

● A. understand (hieDu), B. talk (no� i), va>  D. connect (ke1 t no1 i) đe3u co�  nghì;a lie+n quan đe1n sứ,  tứởng ta� c, kho+ ng

pha0 i tứ>  tra� i nghì;a.

Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C,
or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37
to 40.

The Impact of Technological Development



Technological  development  has  changed  how  we  live,  work,  and  communicate.  The  rise  of  the  internet  and
smartphones (37) ____________. With just a few clicks, people can find information, shop online, and talk to others
around the world. Technology has also changed the way we work,  (38)  ____________.  Automation and artificial
intelligence help companies become faster and more productive. However, with these changes come challenges, as
(39) ____________. Society needs to adjust to these changes and make sure technology helps everyone. In conclusion,
technology has made life better, and (40) ____________.
A. made communication easier and faster
B. some traditional jobs have been lost
C. allowing people to work from anywhere
D. it will keep shaping our future in many ways
Question 37. ____________A
Question 38. ____________C
Question 39. ____________B
Question 40. ____________D

Question 37:
Đáp án: A. made communication easier and faster
Giải thích:

● Câu này diễn tả sự thay đổi do sự phát triển của internet và smartphone đối với cách giao tiếp của con người.

Cụm từ "made communication easier and faster" phù hợp với ngữ cảnh này.

Question 38:
Đáp án: C. allowing people to work from anywhere
Giải thích:

● Câu này liên quan đến việc công nghệ đã thay đổi cách làm việc. "Allowing people to work from anywhere" (cho

phép mọi người làm việc từ bất kỳ đâu) diễn tả một trong những ảnh hưởng của công nghệ trong công việc hiện
đại.

Question 39:
Đáp án: B. some traditional jobs have been lost
Giải thích:

● Câu này nêu lên những thách thức đi kèm với sự phát triển công nghệ, cụ thể là việc mất mát một số công việc

truyền thống do sự phát triển của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Question 40:
Đáp án: D. it will keep shaping our future in many ways
Giải thích:

● Câu kết luận này nói về tác động tiếp tục của công nghệ trong tương lai. "It will keep shaping our future in many

ways" (nó sẽ tiếp tục định hình tương lai của chúng ta theo nhiều cách) phù hợp để nhấn mạnh rằng công nghệ
sẽ tiếp tục phát triển và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.


